
  Tính chất nguồn kinh phí: 12

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TÊN ĐƠN VỊ - LOẠI - KHOẢN

I Loại khoản 074

1 THPT Phan Châu Trinh 1006806 0170 8 357.926

2 THPT Trần Phú 1006666 0170 8 105.583

3 THPT Nguyễn Hiền 1070871 0170 8 85.820

4 THPT Ông Ích Khiêm 1070487 0162 11 93.837

5 THPT Thái Phiên 1006569 0166 10 318.743

6 THPT Hoàng Hoa Thám 1006570 0168 9 78.082

7 THPT Ngô Quyền 1070725 0168 9 73.953

8 THPT Ngũ Hành Sơn 1070732 0168 9 268.084

9 THPT Nguyễn Trãi 1070731 0166 10 163.819

10 THPT Phạm Phú Thứ 1062985 0166 10 84.985

11 THPT Phan Thành Tài 1069371 0162 11 79.074

12 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1062837 0166 10 68.338

13 THPT Tôn Thất Tùng 1041467 0168 9 151.927

14 THPT Thanh Khê 1026270 0166 10 74.457

15 THPT Cẩm Lệ 1114188 0168 9 153.406

16 THPT chuyên Lê Quý Đôn 1006801 0168 9 83.141

17 THPT Võ Chí Công 1123991 0168 9 2.419            

18 THPT Sơn Trà 1127102 0168 9 64.294

19 THPT Nguyễn Văn Thoại 1130309 0168 9 151.182

20 THCS-THPT Nguyễn Khuyến 1063083 0170 8 112.134

II Loại khoản 098

21 Sở GDĐT 1012275 0169 7 2.566.366

 * Tổng cộng 2.568.785 2.568.785
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